Ngày  dạy: Lớp 6:…………………………………

Tiết 119 + 120 :  KIỂM TRA CUỐI KÌ II – MÔN KHTN 6

(Đề số 2)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức của HS về 
1.1. Hóa học
* Hỗn hợp các chất
- Hiểu được bản chất của dung dịch, lấy được ví dụ minh họa.

* Tách chất ra khỏi hỗn hợp
- Nắm được nguyên tắc tách chất ra khỏi hỗn hợp. Vận dụng nhận biết tình huống thực tế.
1.2. Sinh học 
* Thực vật

- Trình bầy được các nguyên nhân dẫn đến thu hẹp diện tích rừng, hậu quả kéo theo.  
* Động vật

- Nhận biết và phân loại được các nhóm động vật

- Nhận biết và trình bầy được vai trò của động vật đối với con người. Đồng thời phân biệt được được những động vật có hại với con người.

- Phân biệt được động vật thuộc lớp thú với các động vật khác.

* Đa dạng sinh học 
- Nhận biết được đặc điểm đa dạng của sinh vật

- Nhận biết được các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.
1.3. Vật lý

- Nhận biết về biến dạng đàn hồi của vật. 

- Nhận biết các dạng năng lượng tái tạo, biện pháp tiết kiệm năng lượng.

- Nhận biết về sự chuyển hóa năng lượng.

- Nhận biết hình dạng của Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái đất, các thiên thể.

- Hiểu về chu kỳ quay của Trái Đất quanh trục của nó.

- Hiểu về  tác dụng lực cản của không khí trong thực tế.

- Giải thích được sự xuất hình dạng khác nhau của Mặt Trăng về ban đêm.

- Hiểu về chuyển động nhìn thấy của các hành tinh xung quanh Mặt Trời.

- Biết cách biểu diễn lực tác dụng lên vật trong thực tế cuộc sống.

- Giải thích về tác dụng của lực ma sát trong đời sống.

- Vận dung kiến thức giải bài tập về năng lượng.

2. Năng lực
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, năng lực tổng hợp.

- Năng lực riêng: Nêu và đánh giá vấn đề, trình bày, so sánh, phân biệt, năng lực vận dụng.  
3. Phẩm chất

- Giáo dục học sinh tính chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	    Mức độ

Chủ đề


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Vận dụng ở mức độ thấp


	Vận dụng ở

mức độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	HÓA  HỌC

Một số lương thực, thực phẩm

- Hỗn hợp các chất

- Tách chất ra khỏi hỗn hợp
	
	- Hiểu được bản chất của dung dịch, lấy được ví dụ minh họa.


	
	 
	

	
	- Nắm được nguyên tắc tách chất ra khỏi hỗn hợp, nhận biết tình huống thực tế.
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	4
	 
	
	1 
	 
	 
	
	 
	5

	Số điểm
	1
	 
	
	0,5
	 
	 
	
	 
	1,5

	Tỉ lệ %
	10%
	 
	
	5%
	 
	
	 
	15%

	SINH HỌC
- Thực vật 

- Động vật

- Đa dạng sinh học

 
	 
	-  Trình bầy được các nguyên nhân dẫn đến thu hẹp diện tích rừng, hậu quả kéo theo
	 
	
	

	
	- Nhận biết và phân loại được các nhóm động vật

- Nhận biết    được vai trò của động vật  
	- Phân biệt được động vật thuộc lớp thú với các động vật khác.


	    
	
	

	
	- Nhận biết được đặc điểm đa dạng của sinh vật

- Nhận biết được các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.


	
	- Liên hệ thực tế chỉ ra các biện pháp phòng chống sinh vật gây hại cho bản thân
	
	

	Số câu hỏi
	4
	
	 
	2 
	
	1
	
	
	7

	Số điểm
	1
	
	 
	1,5 
	
	1
	
	
	3,5

	Tỉ lệ %
	10%
	
	 
	15% 
	
	10%
	
	
	35%

	VẬT LÝ

- Lực đàn hồi.

- Biểu diễn lực tác dụng lên vật.

- Lực ma sát
- Năng lượng tái tạo. 

- Tiết kiệm năng lượng

- Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể.

- Mặt Trăng, hệ Mặt Trời, Ngân hà.
	- Nhận biết về biến dạng đàn hồi của vật 
	- Hiểu về  tác dụng lực cản của không khí trong thực tế.
	- Biết cách biểu diễn lực tác dụng lên vật trong thực tế cuộc sống.
	
	

	
	- Nhận biết về sự chuyển hóa năng lượng.

- Nhận biết các dạng năng lượng tái tạo, biện pháp tiết kiệm năng lượng.
	
	- Giải thích về tác dụng của lực ma sát trong đời sống.
	
	

	
	- Nhận biết hình dạng của Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái đất, các thiên thể.


	- Hiểu về chuyển động nhìn thấy của các hành tinh xung quanh Mặt Trời.

- Hiểu về chu kỳ quay của Trái Đất quanh trục của nó.
	- Vận dung kiến thức giải bài tập về năng lượng.
	
	

	Số câu hỏi
	5
	0,5
	3
	0,5
	
	2
	
	
	11

	Số điểm
	1,25
	0,5
	0,75
	0,5
	
	2
	
	
	5

	Tỉ lệ %
	12,5%
	5%
	7,5%
	5%
	
	20%
	
	
	50%

	Tổng số câu 

TS điểm

Tỉ lệ
	13,5

3,75

(37,5%)
	6,5

3,25

(32,5%)
	3

3

(30%)
	23

10

(100%)
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A. PHÂN MÔN HÓA HỌC, SINH HỌC   
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 2 điểm)
Khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Tập hợp các loài nào sau đây thuộc lớp Thú:
A. Gấu, chuột, dê, cá heo



B. Tôm, muỗi, lợn, cừu                      

C. Bò, châu chấu, sư tử, voi


D. Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ                  

Câu 2: Tác dụng chủ yếu của việc đeo khẩu trang: 
A. Tách oxygen ra khỏi không khí hít vào.

B. Tách khí carbon dioxide ra khỏi không khí hít vào. 
C. Tách khói bụi ra khỏi không khí hít vào. 

D. Tách hơi nước ra khỏi không khí hít vào.
Câu 3: Cách hợp lí nhất để tách muối từ nước biển là:
A. Lọc




B. Chưng cất

C. Bay hơi




D. Để yên cho muối lắng xuống rồi gạn nước.

Câu 4: Nếu không may làm đổ dầu ăn vào nước, ta dùng phương pháp nào sau đây để tách riêng dầu ăn ra khỏi nước:
A. Dùng máy li tâm.                             B. Chiết.                                                   

C. Cô cạn.                                             D. Lọc.

Câu 5: Ở nông thôn, để tách thóc lép ra khỏi thóc, người dân thường đổ thóc rơi trước một cái quạt gió. Những hạt thóc lép sẽ bị gió thổi bay ra, đó là do thóc lép có
A. Kích thước hạt nhỏ hơn.                        
B. Tốc độ rơi nhỏ hơn.

C. Lớp vỏ trấu dễ tróc hơn.


D. Khối lượng nhẹ hơn.                            
Câu 6: Sự đa dạng của sinh vật được thể hiện rõ nhất ở:
A. Cấu tạo cơ thể và số lượng loài.

B. Số lượng loài và môi trường sống.

C. Môi trường sống và hình thức dinh dưỡng.

D. Hình thức dinh dưỡng và hình thức vận chuyển.

Câu 7: Ví dụ nào dưới đây nói về vai trò của động vật với tự nhiên?
A. Động vật cung cấp nguyên liệu phục vụ cho đời sống

B. Động vật có thể sử dụng để làm đồ mỹ nghệ, đồ trang sức.

C. Động vật giúp con người bảo vệ mùa màng

D. Động vật giúp thụ phấn và phát tán hạt cây

Câu 8. Hành động nào sau đây góp phần bảo vệ đa dạng sinh học?
A. Xả rác thải công nghiệp chưa xử lí ra môi trường
B. Sử dụng sản phầm từ động vật quý hiếm

C. Trồng và bảo vệ rừng

D. Đánh bắt cá bằng thuốc nổ

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm). Dung dịch là gì? Lấy ví dụ?

Câu 2 (1 điểm). Cá heo và cá voi sống dưới nước và đều được gọi là cá, tuy nhiên chúng không thuộc lớp Cá mà thuộc lớp Động vật có vú. Em hãy tìm hiểu về hai loài trên và giải thích vì sao chúng lại không được xếp vào lớp Cá?  

Câu 3 (1 điểm). Rừng có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và con người. Hiện nay, diện tích rừng ngày càng thu hẹp, Em hãy tìm hiểu và cho biết những nguyên nhân nào dẫn đến thu hẹp diện tích rừng? Với thực trạng như vậy sẽ dẫn đến những hậu quả gì đối với tự nhiên và con người?
Câu 4 (0,5 điểm). Khi ăn các loại thức ăn kém vệ sinh chưa được nấu kĩ, trứng giun hoặc ấu trùng sán còn sống sẽ đi vào cơ thể người và sinh sôi, phát triển gây bệnh khiến cơ thể gầy yếu, thiếu máu,… Em hãy trình bầy các biện pháp phòng tránh  bệnh giun, sán?

BÀI LÀM
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


B. PHÂN MÔN VẬT LÍ   

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm)
Khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 9: Nếu treo một quả cân 100g vào một sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụng

A. chỉ của trọng lực có độ lớn 1N

B. của trọng lực có độ lớn 1N và lực đàn hồi có độ lớn 1N 
C. chỉ của lực đàn hồi có độ lớn là 10N

D. của trọng lực có độ lớn 1N và lực đàn hồi có độ lớn 10N

Câu 10: Vì sao chúng ta quan sát được nhiều pha của Mặt Trăng từ Trái Đất?

A. Mặt Trăng có thể thay đổi hình dạng

B. Trái Đất quay quanh Mặt Trăng

C. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và sự thay đổi vị trí giữa Mặt Trăng, Trái Đất.

D. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và sự thay đổi vị trí giữa Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất.

Câu 11: Do Trái Đất tự quay quanh trục của nó từ Tây sang Đông nên người trên Trái Đất nhìn thấy Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất từ Đông sang Tây. Khi đó:
A. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời từ Trái Đất không phải chuyển động thực, chuyển động quay của Trái Đất quanh trục của nó mới là chuyển động thực.

B. Chuyển động quay của Trái Đất quanh trục của nó không phải chuyển động thực, chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời từ Trái Đất mới là chuyển động thực.

C. Cả hai chuyển động đều là chuyển động thực.

D. Cả hai chuyển động đều không phải là chuyển động thực.

Câu 12: Biện pháp nào sau đây là không tiết kiệm năng lượng?

A. Chỉ dùng máy giặt khi có đủ lượng quần áo để giặt.

B. Để điều hòa ở mức 260C.

C. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

D. Sử dụng bóng đèn dây tóc chiếu sáng cho gia đình.

Câu 13: Sắp xếp các đối tượng trong hình vẽ theo đúng thứ tự để thấy được cách sản xuất điện bằng pin mặt trời:

[image: image1.png]<) ign nang




A. b – a – c.              B. b – c – a.              C. a – b – c.           D. a – c – b.

Câu 14: Trong các lực em đã học, lực nào gây ra chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời?

A. Lực kéo.             B. Lực hấp dẫn.          C. Lực ma sát.          D. Lực đàn hồi.

Câu 15: Tại sao các nguồn năng lượng thuỷ điện và nhiệt điện lại được sử dụng phổ biến ở nước ta?

A. Nguồn năng lượng dồi dào có sẵn trong thiên nhiên.

B. Khai thác dễ dàng.

C. Giá thành rẻ.

D. Cả ba phương án trên đều đúng.

Câu 16: Năng lượng tái tạo là năng lượng được tạo ra từ những nguồn có đặc điểm gì?

A. Năng lượng tái tạo là năng lượng từ những nguồn không liên tục được coi là vô hạn.

B. Năng lượng tái tạo là năng lượng từ nguồn nhiên liệu.

C. Năng lượng tái tạo là năng lượng từ những nguồn liên tục được coi là vô hạn.

D. Năng lượng tái tạo là năng lượng từ những nguồn có thế tái chế.

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 5 (1 điểm): Một vật nặng đang nằm yên trên sàn nhà. 
a. Hãy vẽ các lực tác dụng lên vật và nêu rõ tên của mỗi lực.

b. Vì sao có các lực tác dụng lên vật mà nó lại không chuyển động?

Câu 6 (1 điểm) Một người đang đi xe đạp trên đường bỗng gặp chướng ngại vật, người lái xe phải  bóp phanh gấp. Điều gì xảy ra nếu má phanh bị ăn mòn? Vì sao?

Câu 7 (1 điểm): Một học sinh xách một chiếc cặp nặng 120 N đi từ tầng 1 lên tầng 3 của trường học. Biết mỗi tầng của trường học cao 3,5 m và 1J là năng lượng cần để nâng một vật nặng 1 N lên độ cao 1 m. Hỏi năng lượng mà học sinh này cần sử dụng là bao nhiêu (J)?

BÀI LÀM

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


IV. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)

Khoanh  tròn đúng mỗi ý đ​ược (0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	C
	B
	D
	B
	D
	C

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	A
	D
	A
	B
	D
	C

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(0,5đ)
	- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan.

- Ví dụ: Dung dịch nước muối là hỗn hợp đồng nhất gồm chất tan là muối và dung môi là nước
	0,25

0,25



	2
(1đ)
	- Cá heo và cá voi thuộc lớp động vật có vú vì chúng hít thở không khí bằng phổi, đẻ con và nuôi con bằng tuyến vú; tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của chúng ( động vật hằng nhiệt)
	1

	3
(1đ)
	 -  Diện tích rừng thu hẹp do các nguyên nhân: cháy rừng tự nhiên; con người đốt rừng, sử dụng đất sang mục đích khác; chặt, phá rừng,…

- Hậu quả: lũ, lụt, sạt lở xảy ra thường xuyên hơn; nhiều loài động vật mất nơi ở, tuyệt chủng, mất cân bằng khí hậu,…
	0,5
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	4

(0,5đ)
	* Các biện pháp phòng tránh các bệnh về giun sán

- Rửa tay thường xuyên, đặc biệt rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Thức ăn phải được nấu chín, nước uống được đun sôi để nguội.

- Hạn chế ăn rau sống

- Tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần
	0,5

 

	5

(1đ)
	Giải
a) Lực hướng từ trên xuống là trọng lực, lực hướng từ dưới lên là lực đẩy của sàn nhà.

[image: image2.png]



b) Vật không chuyển động vì hai lực tác dụng lên vật là hai lực cân bằng.
	0,25

0,25

0,5

	6

(1đ)
	- Khi người lái xe bóp phanh gấp nếu má phanh bị mòn thì xe không dừng lại được mà tiếp tục chuyển động, có thể gây ra tai nạn giao thông. 

- Vì khi không có lực ma sát hoặc lực ma sát quá nhỏ không đủ để cho xe dừng lại được, khiến người lái xe không làm chủ được tốc độ nên dễ bị ngã xe hoặc gây tai nạn giao thông.
	0,5
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	7

(1đ)
	 - Học sinh xách cặp từ tầng 1 lên tầng 3 tức là người học sinh này phải đi qua 2 tầng có độ cao là: h = 2 . 3,5 = 7 m

- Theo đầu bài để nâng vật nặng 1N lên độ cao 1m cần năng lượng là 1J = 1N. 1m

- Vậy để nâng chiếc cặp nặng 120 N lên độ cao 7 m cần năng lượng là:  120 (N) . 7(m) = 840 (J)
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